Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                      Tuần 34 - Lớp 5C
Thứ Hai ngày 6 tháng 5 năm 2024
Tiết 1: Hoạt động củng cố Tiếng Việt
ĐỌC - HIỂU : Ngọn nến không cháy
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Đọc trôi chảy, lưu loát, diễn cảm bài “Ngọn nến không cháy”.
- Hiểu nội dung bài “Ngọn nến không cháy” : Khi mệt mỏi, đau khổ,… hãy khóc nếu cần thiết, hãy khóc cho nhẹ lòng. Nhưng sau đó hãy lau nước mắt đi, dũng cảm và vững vàng tiến về phía trước.
[bookmark: _Hlk161670453]- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.
- HS: Sách TV buổi 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- GV nhận xét
- GV giới thiệu bài.
	


- HS nghe.
- HS ghi tên bài.

	2. Hoạt động khám phá (28’) 
2.1 Luyện đọc
- Y/C 1 HS đọc bài 
- Bài này được chia làm mấy đoạn?
-Y/C HS đọc bài 
-Y/c HS phát hiện những từ ngữ khó đọc
-Y/C 4 HS đọc nối tiếp( lần 2) 
- GV giải nghĩa từ khó
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
2.2 Tìm hiểu bài
- Y/c HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau đó gọi HS trình bày
- GV gọi HS trả lời
a) Khi đứa con gái bé bỏng qua đời, người cha sống như thế nào?



b) Sau khi mơ gặp lại con gái, người cha sống như thế nào?


c) Câu chuyện cho em bài học gì trong cuộc sống?



- GV nhận xét, KL
2.3 Luyện đọc diễn cảm
- Y/C 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp bài
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 
- Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm
- GV nhận xét, KL
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.
- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	

- 1 HS đọc bài
- Bài này được chia làm 4 đoạn
- 4 HS đọc nối tiếp toàn bài
- HS luyện đọc từ ngữ khó đọc...

- 4 HS đọc nối tiếp( lần 2).
- HS luyện đọc theo cặp.
- HS nghe.

- HS thảo luận nhóm, đại diện các nhóm trả lời
- HS trả lời
a.  Khi đứa con gái bé bỏng qua đời, người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. 
b. Sau khi mơ gặp lại con gái, người cha bắt đầu lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, ông lại sống vui vẻ và giúp đỡ những người xung quanh mình.
c. Câu chuyện đã đưa đến cho em một bài học trong cuộc sống đó là: Khi mệt mỏi, đau khổ,… hãy khóc nếu cần thiết, hãy khóc cho nhẹ lòng. Nhưng sau đó hãy lau nước mắt đi, dũng cảm và vững vàng tiến về phía trước.

- 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp bài 
- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm
- Thi đọc diễn cảm 
- Nhận xét- Bình chọn

- HS đọc.

- HS thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Tiết 3 : Chính tả
SANG NĂM CON LÊN BẢY (Nhớ - viết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Nhớ- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.
- Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó (BT2); viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, công ti... ở địa phương (BT3).
- Giáo dục HS ‎ thức viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
       - GV: Bài giảng điện tử 
       - HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- GV cho HS chơi trò chơi "Viết nhanh, viết đúng" tên các tổ chức sau : Liên hợp quốc, Tổ chức Nhi đồng, Tổ chức Lao động Quốc tế, Đại hội đồng Liên hợp quốc.
 - GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chia làm 2 đội chơi, mỗi đội gồm 4 bạn chơi.(Mỗi bạn viết tên 1 tổ chức)
- HS dưới lớp cổ vũ cho 2 đội chơi.


- HS nghe
- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
2.1. Chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)
*Mục tiêu: 
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
*Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm
- Tìm tiếng khi viết dễ viết sai
- Luyện viết những từ khó.

- Yêu cầu HS nêu cách trình bày khổ thơ.
	- HS theo dõi trong SGK

- HS đọc thầm 
- HS nêu
- HS đọc thầm,tập viết các từ ngữ dễ viết sai
- HS nêu cách trình bày


	2.2. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: Nhớ- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.
*Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS viết bài.
- GV theo dõi giúp đỡ HS
- GV đọc lại bài viết
	- Cả lớp viết bài chính tả
- HS soát lại bài.
- HS đổi vở soát lỗi cho nhau.

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 
- HS nghe

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (8 phút)
* Mục tiêu : Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó (BT2); viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, công ti... ở địa phương (BT3).
* Cách tiến hành:

	 Bài tập 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Bài tập có mấy yêu cầu ?
- Yêu cầu HS làm bài


- GV nhận xét chữa bài



+ Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên các cơ quan đơn vị ?
Bài tập 3 : HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… có ở địa phương.
- GV nhận xét chữa bài
	
- HS đọc 
-  2 yêu cầu 
- Cả lớp làm vở
- 1 HS làm bài vào bảng nhóm và gắn lên bảng lớp, chia sẻ kết quả
- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- 1 HS nhắc lại


- Cả lớp theo dõi
- Cả lớp làm vở
- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS theo dõi

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Viết tên một số cơ quan, công ti ở địa phương em. 
	- HS viết: Công ti cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội,....

	- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên các tổ chức, cơ quan vừa luyện viết.
	- HS nghe và thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4 : Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập chung
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :  
- Củng cố về phép nhân, phép chia số đo thời gian.
- Củng cố cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hình tròn.
- Củng cố lại cách tính diện tích hình thang.
- Giải được các bài toán có lời văn về tìm thời gian khi biết vận tốc và quãng đường
- Rèn kĩ năng tính toán.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 	- GV: Bài giảng điện tử
 	- HS : Vở Cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động :
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- GV nhận xét, đánh giá
2. Hoạt động thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
a) 32,4 + 1,435            b) 80,3 -  52,26
c) 8,6 x 3,2                  d) 204,48 : 48
- GV gọi HS lên bảng làm
- GV nhận xét, KL
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện:
a) 0,25  5,87  40                     
b) 7,48   99 + 7,48
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Dựa vào các tính chất nào để tính được thuận tiện các phép tính trên?
- GV yêu cầu HS làm vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng
- GV nhận xét, kết luận
Bài 3: Một bể cá hình hộp chữ nhật (không có nắp) có kích thước chiều dài 5m, chiều rộng 2m, mức nước có trong bể cao 3 m. Người ta sử dụng kính để làm bể cá đó. Tính diện tích kính để làm bể cá đó.
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV hỏi:
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm vào vở
- Gọi HS lên bảng làm







- GV nhận xét, kết luận
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)
-  GV nhận xét tiết học.
 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	
-HS trả lời






- 4 HS lên bảng





- HS đọc
- HS trả lời

- HS thực hiện
- HS lên bảng







- HS đọc
- HS trả lời



- HS lên bảng
Bài giải
Diện tích xung quanh bể cá là:
(5+2) x 2 x 3 = 42 (m2)
Diện tích mặt đáy là:
5 x 2 = 10 (m2)
Diện tích kính dùng để làm bể là:
42 + 10 = 52 (m2)
Đáp số: 52 m2


- HS lắng nghe và thực hiện.


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2024
Tiết 1 : Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội.
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
       - GV: Bài giảng điện tử
       - HS: SGK. vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (3’)

	- Cho HS kể lại câu chuyện của tiết học trước.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS kể chuyện

- HS nghe
- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: (8’)
* Mục tiêu: Chọn được câu chuyện chứng kiến hoặc tham gia về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội.
* Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc đề
- GV gạch chân những từ trọng tâm  
- GV nhắc HS một số câu chuyện các em đã học về đề tài này và khuyến khích HS tìm những câu chuyện ngoài SGK
- Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

	- HS đọc đề bài
Đề 1 : Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.
Đề 2 : Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.
- HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)
* Mục tiêu:
  - Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội.
  - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động: Hướng dẫn HS kể chuyện
- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc gợi ý của bài 
+ Kể những việc làm gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi ?

+ Thiếu nhi tham gia công tác xã hội thể hiện bằng những việc làm cụ thể nào ?

- Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp câu chuyện định kể.
* Hoạt động : HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
- Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm.

- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp
- GV và HS nhận xét đánh giá và bình chọn
	
- HS đọc tiếp nối các gợi ý trong SGK

- Ông bà, cha mẹ, người thân chăm lo cho em về ăn mặc, sức khoẻ học tập,…
- Thầy cô giáo tận tuỵ dạy dỗ, giúp em tiến bộ trong học tập.
- Tham gia tuyên truyền, cổ động cho các phong trào; tham gia trồng cây, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm,…
- HS tiếp nối nhau giới thiệu



- HS kể chuyện trong nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
- HS thi kể chuyện 

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3’)
	

	- Qua tiết học này, em có mong muốn điều gì ?
	- Em muốn trẻ em được mọi người quan tâm chăm sóc.

	- Nhận xét tiết học
- Dặn HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS nghe
- HS nghe và thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tiết 2 : Hoạt động củng cố Tiếng việt
Ôn tập dấu gạch ngang , dấu ngoặc đơn
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :
- Củng cố lại kiến thức về dấu gạch ngang, dấu phẩy
- Củng cố lại liên kết các câu bằng quan hệ từ,các cặp quan hệ từ
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.
- HS: Sách TV buổi 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)
- Cho lớp hát
- GV giới thiệu bài.
	
- Lớp thực hiện
- HS ghi tên bài.



	2. Hoạt động khám phá (28’)  
Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng cho phù hợp:
(Quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền.)
- Gọi 1 HS đọc bài
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài
- Gọi HS lên bảng 







- Nhận xét, KL
Bài 3: Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp sau đây:
- Gọi hs đọc bài
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài
- Dấu gạch ngang có những tác dụng gì?




- Gọi HS lên bảng
 a) Trước sinh nhật bà một hôm, chúng tôi xúm lại van nài bà:
- Bà ơi, chúng cháu muốn tự tay tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật bà. Bà hãy đi vắng đi, đến trưa hãy về bà nhé.
- Nhưng liệu các cháu có làm được không? Hay cứ để bà ở nhà giúp một tay.
- Không! Không! – Chúng tôi đồng thanh kêu lên: Chúng cháu tự làm được mà. Chị Hà đã học nấu ăn ở trường rồi đấy bà ạ.
b) Người kể chuyện cỏ tích Nguyễn Đổng Chi – cũng là nhà sử học, nhà văn tác giả hàng kho chuyện cổ tích ……… đã viết lại truyện: Sự tích sông Cửu Long một cách giản dị, dễ hiểu.
   (Phong Thu)
- GV nhận xét, kết luận
Bài 4: Dấu ngoặc đơn trong câu nào có thể thay bằng dấu gạch ngang? Hãy ghi lại câu thay thế đó.
- Y/C 1 HS đọc nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm bài tập.
a) Không có gì quý hơn độc lập, tự do. (Hồ Chí Minh)
b) Pax-can (khi ấy vẫn là sinh viên) đã có nhiều sáng kiến khoa học.

- GV nhận xét, KL
Bài 5: Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ của các câu trong đoạn văn sau và khoanh những quan hệ từ có trong đoạn.
- Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Gọi HS lên bảng
a) Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao.
b) Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống đi bằng tàu hỏa.
- Nhận xét, kết luận
Bài 6: Dấu phẩy trong câu “Đồng phẳng lặng, lạch nước trong veo, quanh co uốn khúc.” Được dùng để làm gì?
- Bài tập yêu cầu gì?
- Nêu các tác dụng của dấu phẩy đã học?




- Yêu cầu HS làm bài tập
- Gọi HS lên bảng





- GV nhận  xét, KL
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.
- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	




- HS đọc
- HS trả lời
- 2 HS lên bảng
	Những điều pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.
	Những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm.

	Quyền lợi, nhân quyền
	Quyền hạn, quyền hành, quyền lực, thẩm quyền.







- HS đọc
- HS nêu
- HS trả lời
Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu:
+ Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
+ Phần chú thích.
 + Các ý trong một đoạn liệt kê.
- HS lên bảng
a.
- Dấu gạch ngang thứ nhất, thứ hai và thứ ba có tác dụng đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của bà và của các cháu trong đoạn hội thoại.
- Dấu gạch ngang thứ tư có tác dụng đánh dấu phần chú thích ở phía sau.






b. Dấu gạch ngang trong đoạn văn có tác dụng đánh dấu phần chú thích ở phía sau.







- HS nêu
- HS lên bảng
Trường hợp ở câu b có thể thay dấu ngoặc đơn bằng dấu gạch ngang như sau:
b. Pax-can – khi ấy vẫn là sinh viên – đã có nhiều sáng kiến khoa học.
- HS lắng nghe




- HS trả lời

- HS lên bảng
a) Nước mắt // chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao.
b) Chiếc máy bay chú đi // rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú // thấy máy bay bay cao quá, chú // thấy sợ, nên chú // lại xuống đi bằng tàu hỏa.





- HS trả lời
Tác dụng của dấu phẩy
- Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
- Ngăn cách trạng ngữ ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
- Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

- HS lên bảng
- Dấu phẩy thứ nhất có tác dụng ngăn cách hai vế của một câu ghép.
- Dấu phẩy thứ hai có tác dụng ngăn cách các thành phần có cùng chức vụ trong câu (Vị ngữ)
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Tiết 3 : Kĩ thuật
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Biết lắp mô hình tự chọn
- Lắp được mô hình đã chọn.
- Tự hào về mô hình mình đã tự lắp được.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   	- GV: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật, bài giảng điện tử
   	- HS : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS hát
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát
- HS chuẩn bị đồ dùng
- HS nghe
- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  HS cần phải :
- Lắp được mô hình đã chọn.
- Tự hào về mô hình mình đã tự lắp được.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: HS thực hành lắp xe ben
a) Chọn chi tiết
- GV yêu cầu HS thảo luận chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.
- GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận
- GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp xe ben.
- GV yêu cầu HS phải quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK.
- Trong quá trình HS thực hành lắp từng bộ phận, GV lưu ý HS một số điểm sau:
+ Khi lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H.2 – SGK), cần phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh thẳng 3 lỗ, thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài.
+ Khi lắp hình 3 (SGK), cần chú ý thứ tự lắp các chi tiết.
+ Khi lắp hệ thống trục bánh xe sau, cần lắp đủ số vòng hãm cho mỗi trục.
- GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm HS lắp sai và còn lúng túng.
c) Lắp ráp xe ben (H.1 – SGK)
- GV cho HS lắp ráp xe ben theo các bước trong SGK. Chú ý bước lắp ca bin phải thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn.
- GV nhắc HS sau khi lắp xong, cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe.
* Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em.
- GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK).
- GV cử nhóm 3 – 4 HS dựa vào tiêu chuẩn đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
- GV nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp 
	



- HS thảo luận chọn và xếp chi tiết theo yêu cầu.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS quan sát hình và đọc nội dung trong SGK.

- HS lắng nghe.













- HS tiến hành lắp.


- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe và ghi nhớ cách tháo và xếp các chi tiết.
- HS lắng nghe.

- HS đánh giá sản phẩm.









- HS tháo các chi tiết và xếp vào hộp.


	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- GV nhắc HS về nhà thực hành lắp xe ben cho tốt.
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe ben.
- Dặn HS chuẩn bị vật liệu cho tiết sau: Lắp ghép mô hình tự chọn .
	- HS nghe 


- HS nghe và thực hiện
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Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024
Tiết 1: Tiếng anh
GV bộ môn chuyên dạy

Tiết 2: Hoạt động củng cố Toán
ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:  
- Củng cố về biểu đồ và các dạng giải toán đã học
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: Bài giảng điện tử
 	- HS : Vở Cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động :
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
2. Hoạt động thực hành:
Bài 1. Một ô tô phải đi quãng đường từ A đến B dài 126km. Tính thời gian để ô tô đi hết quãng đường nếu ô tô đó đi với vận tộc 56km/giờ.
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài?
- GV hỏi:
* Muốn tính thời gian ta làm như thế nào?
- Gọi HS lên bảng



- GV nhận xét, kết luận
Bài 2: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy là 32m và 22m, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó.
- Gọi HS đọc
- HS nêu đề bài
- Gọi HS lên bảng







- GV nhận xét, kết luận
Bài 3: Hai ô tô cùng xuất phát đi ngược chiều nhau, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 58km/giờ. Sau 1 giờ 45 phút thì hai ô tô gặp nhau. Tính độ dài quãng đường AB.
- Gọi HS đọc đề bài
- Muốn tính độ dài quãng đường khi 2 xe chuyển động ngược chiều ta làm như thế nào ?
- Gọi HS lên bảng






- GV nhận xét kết  luận
Bài 4 :
- Gọi HS đọc đề bài
GV hỏi
+ Đề bài cho biết gì ?
+ Đề bài yêu cầu gì ?
- Gọi HS lên bảng









- GV nhận xét kết  luận
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)
-  GV nhận xét tiết học.
 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời






- HS nêu
- HS trả lời: 
Ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- HS lên bảng
Thời gian để ô tô đi hết quãng đường đó là :
   126 : 56 = 2,25 (giờ)
                   Đáp số : 2,25 giờ.




- HS đọc
- HS trả lời
- HS lên bảng
Diện tích thửa ruộng hình thang là : 729m2
Giải thích :
Chiều cao hình thang là :
(32 + 22) : 2 = 27 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
   (32 + 22) x 27 : 2 = 729 (m2)







- HS đọc
- HS trả lời: Ta lấy tổng vận tốc 2 xe nhân với thời gian 2 xe gặp nhau.

- HS lên bảng
Đáp số: 196 km.
Giải thích:
Tổng vận tốc hai xe là:
54 + 58 = 112 (km/giờ)
Độ dài quãng đường AB là:
112 x 1,75 = 196 (km)


- HS đọc

- HS trả lời
- HS lên bảng
Trả lời: 34 560 000 đồng.
Giải thích:
Chiều rộng vườn rau là: 24 x  = 16 (m)
Diện tích vườn rau là : 
24 x 16 = 384 (m2)
Số ki-lô-gam rau thu hoạch được là :
 384 x 5 = 1920 (kg)
Số tiền bán được là : 
1920 x 18 000 = 34 560 000 (đồng).
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Tiết 3 : Khoa học
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC
[bookmark: _Hlk134126665]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Biết được những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.
		- Nêu những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.
		- Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
		- Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương.
- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: SGK, bài giảng điện tử
 	- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Bắn tên": Nêu những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hoá?(Mỗi HS chỉ nêu 1 nguyên nhân)












- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi
- Có nhiều nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
+ Dân số gia tăng, nhu cầu chỗ ở tăng, nhu cầu lương thực tăng, đất trồng bị thu hẹp. Vì vậy, người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng, trong đó có biện pháp bón phân hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,… Những việc làm đó khiến môi trường đất, nước bị ô nhiễm.
+ Dân số tăng, lượng rác thải tăng, việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.
- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu:  
- Nêu những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.
- Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận
- GV yêu cầu HS thảo luận để trả lời các câu hỏi :

+ Nêu nguyên nhân dẫn đến việc làm ô nhiễm không khí và nước ?








+ Điều gì xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ?




+ Tại sao một số cây trong hình 5 trang 139 bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước.


Kết luận : Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và nước, trong đó phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất

	 
- Các nhóm quan sát các hình trang 138, 139 SGK để trả lời. Đại diện các nhóm trình bày .
- Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí : khí thải, tiếng ồn do phương tiện giao thông và các  nhà máy gây ra.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước : nước thải từ các thành phố, nhà máy, các đồng ruộng bị phun thuốc trừ sâu, bón phân hoá học chảy ra sông, biển; sự đi lại của tàu trên sông, biển, thải ra khí độc, dầu nhớt,…

+ Tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ dẫn đến hiện tượng biển bị  ô nhiễm làm chết những động vật, thực vật sống ở biển và chết cả những loài chim kiếm ăn ở biển.
+ Trong không khí có chứa nhiều khí thải độc của các nhà máy, khu công nghiệp. Khi trời mưa cuốn theo những chất độc hại đó xuống làm ô nhiễm môi trường đất, nước, khiến cho cây cối ở những vùng đó bị trụi lá và chết .





	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Nêu những tác động của người dân địa phương em làm ảnh hưởng đến môi trường ?
	- HS nêu

	- GV dặn HS về nhà tiếp tục sưu tầm các thông tin, tranh ảnh về các biện pháp bảo vệ môi trường; chuẩn bị trước bài “Một số biện pháp bảo vệ môi trường”.
	- HS nghe và thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024
Tiết 1: Tiếng anh liên kết
GV bộ môn chuyên dạy


Tiết 2 : Hoạt động củng cố Tiếng việt
TẬP LÀM VĂN : Luyện tập tả người
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Ôn tập viết đoạn văn tả người
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.
- HS: Sách TV buổi 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)
- Cho lớp hát
- GV giới thiệu bài.
	
- Lớp thực hiện
- HS ghi tên bài.



	2. Hoạt động khám phá (28’)  
Bài 7: Viết đoạn văn (5-7 câu) tả một người bạn mà em yêu mến trong lớp.
- Bài tập yêu cầu gì?
- Hướng dẫn HS làm
- Con chọn người bạn mà mình muốn tả.
- Quan sát, chọn lọc các chi tiết tiêu biểu để miêu tả.
- Sắp xếp các chi tiết đó theo một trình tự hợp lí.
- Viết thành đoạn văn khoảng 5 – 7
- Yêu cầu hs làm bài
- Gọi HS đọc bài làm













- Nhận xét, KL
Vui học:
- Gọi HS đọc mẩu chuyện: Tài kinh doanh của bác nông dân
- GV hỏi:
+ Câu chuyện trân gây cười ở chi tiết nào?







- GV nhận xét, KL
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.
- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	

. 
- HS nêu
- HS lắng nghe







- HS làm bài
- HS đọc
 Người mà em vô cùng yêu mến trong lớp là Minh Anh. Minh Anh là cô bạn thân ở gần nhà em, chúng em gặp nhau lần đầu tiên là ở lớp mẫu giáo. Cô bạn có vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn. Mái tóc đen và nước da trắng hồng. Mỗi lần Minh Anh nói chuyện là hai bím tóc lại lí lắc theo từng chuyển động của bạn. Thật đáng yêu! Bạn ấy rất hoạt ngôn, hay nói hay cười khiến ai ở bên cạnh bạn ấy đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Em cảm thấy rất vui và may mắn khi quen biết một người bạn tốt như Minh Anh..


- HS đọc

- HS trả lời
- Câu chuyện trên gây cười ở chi tiết cái đĩa cho mèo ăn là đồ cổ từ thời nhà Thanh. Anh chàng buôn đồ cổ tưởng mình thông minh có thể khiến bác nông dân mắc mưu của mình nào ngờ lại chẳng được như dự tính ban đầu. Tiếng cười được đẩy lên cao trào ở lời giải thích của bác nông dân ở cuối câu chuyện.


- HS lắng nghe


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tiết 3 : Đạo đức
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH (TIẾT 1)
PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Kể được các hoạt động thường ngày có sử dụng nước.
 - Nhận biết được nguy cơ gây đuối nước khi thực hiện các hoạt động đó.
 - Biết được nguy hiểm do đuối nước gây ra. - Bước đầu biết cách phòng tránh nguy cơ gây đuối nước trong cuộc sống hằng ngày.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Trung thực trong học tập và cuộc sống. Thể hiện trách nhiệm của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: Bài giảng điện tử
 	- HS : sách vở, tranh ảnh sưu tầm,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS hát
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:
 - HS biết được nguy hiểm do đuối nước gây ra và kể được các hoạt động thường ngày có sử dụng nước.
- HS nhận biết được nguy cơ có thể gây đuối nước và biết cách phòng tránh đuối nước trong cuộc sống hàng ngày
* Cách tiến hành:

	*Hoạt động 1: Thảo luận
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm:
+ Hãy kể các hoạt động thường ngày mà các em cần đến nước.
- Gọi các nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận : Chúng ta cần nước để sống, nhưng chúng ta không thể thở dưới nước. Nếu để nước lọt vào đường thở của mình sẽ ngăn cản không khí vào phổi dẫn đến ngạt thở và có thể gây tử vong nếu không được cứu kịp thời. 
* Hoạt động 2: Xử lí tình huống:
- GV nêu một số tình huống, HS lần lượt thảo luận theo nhóm 2 : 
+ Điều gì có thể xảy ra với bạn nhỏ ? 
a) Bạn nhỏ tắm một mình trong bồn nước đầy hoặc chậu nước đầy. 
b) Bạn nhỏ thả thuyền giấy, lá trong bể nước hoặc hai bạn nhỏ đang té nước dưới ao. 
c) Bạn nhỏ lấy nước ở sông, giếng hoặc bể nước. 
d) Bạn nhỏ tắm một mình tại ao, hồ, sông.
- Gọi các nhóm trình bày

- GV nêu câu hỏi cho lớp : 
+ Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không ? + Nếu em ở đó, em sẽ khuyên các bạn nhỏ như thế nào ? 
- GV kết luận : Để đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước các em cần lưu ý : 
+ Không tắm một mình trong bồn nước, chậu nước. Khi tắm như vậy cần có người giúp đỡ. 
+ Không chơi đùa ở khu vực gần nước hoặc trong môi trường nước. 
+ Không đi bơi, tắm ở sông ngòi, ao, hồ, bể bơi khi không có người lớn đi kèm hoặc giám sát. 
+ Nhắc người lớn làm nắp đậy giếng, chum, vại, bể nước, thùng nước, rào ao, cắm biển báo tại nơi nước sâu nguy hiểm. 
+ Không tự lấy nước ở ao, hồ, giếng, bể, chum, vại vì như thế là quá sức của các em và dễ trượt ngã, chết đuối. 
+ Mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy
	
-  HS thảo luận


- Đại diện nhóm trình bày
- HS lắng nghe







- HS thảo luận











- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung.
- Một số HS nối tiếp nhau trả lời




- Lắng nghe

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- GV yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học ?
	- HS nêu

	- Về nhà vận động mọi người cùng nhau phòng tránh tai nạn đuối nước
	- HS nghe và thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024
Tiết 1: Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập chung
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :  
- Củng cố về phép nhân, phép chia số đo thời gian.
- Củng cố cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hình tròn.
- Củng cố lại cách tính diện tích hình thang.
- Giải được các bài toán có lời văn về tìm thời gian khi biết vận tốc và quãng đường
- Rèn kĩ năng tính toán.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 	- GV: Bài giảng điện tử
 	- HS : Vở Cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động :
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- GV nhận xét, đánh giá
2. Hoạt động thực hành:
Bài 5: Biểu đồ dưới đây cho biết số quyển vở mà mỗi lớp trong khối 5 quyên góp được :
[image: ]

Dựa vào biểu đồ, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài?
- GV gọi HS lên bảng làm
a) Lớp …… quyên góp được nhiều nhất ; Lớp …… quyên góp được ít nhất.
b) Cả khối lớp 5 quyên góp được …… quyển vở.
c) Trung bình mỗi lớp quyên góp được …… quyển vở.
- GV nhận xét, kết luận
Bài 6:  Yêu cầu HS đọc đề bài.
GV hỏi:
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS nêu cách tính dựa vào biểu đồ
- GV yêu cầu HS làm vào vở.
- Gọi 4 HS lên bảng
Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả khảo sát ý thích ăn một số loại quả (cam, dứa, mít, xoài) của 120 học sinh khối 5.

[image: ]
a) …… bạn thích ăn cam

b) …… bạn thích ăn dứa


c) …… bạn thích ăn mít

d) …… bạn thích ăn xoài.

- GV nhận xét, kết luận
Bài 7 : a) Tính :
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV hỏi:
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm vào vở
- Gọi HS lên bảng làm
























- GV nhận xét, kết luận
Bài 8 : - Gọi HS đọc đề bài 
- GV hỏi: 
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
+ Yêu cầu HS nêu cách làm
- HS làm bài vào vở
- Gọi HS lên bảng







- GV nhận xét, kết luận
*Vui học
- Gọi HS đọc đề bài
- GV hỏi
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
- Gọi HS lên bảng
Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm các bạn lớp 5C tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa.

[image: ]
a) Các bạn lớp 5C đã tham gia vào … câu lạc bộ ngoại khóa
b) Số bạn lớp 5C tham gia câu lạc bộ Cờ vua chiếm ……%
c) Câu lạc bộ có số bạn tham gia nhiều nhất là ……
Câu lạc bộ có số bạn tham gia ít nhất là ……
- GV nhận xét, kết luận
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)
-  GV nhận xét tiết học.
 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	
-HS trả lời



















- HS nêu
- HS lên bảng
a) Lớp 5C quyên góp được nhiều nhất ; Lớp 5B quyên góp được ít nhất.
b) Cả khối lớp 5 quyên góp được 260 quyển vở.
c) Trung bình mỗi lớp quyên góp được 65 quyển vở.



- HS đọc
- HS trả lời

- HS nêu

- HS thực hiện
- HS lên bảng











a) Số bạn thích ăn cam là: 
120 x 40 : 100 = 48 (bạn)
b) Số bạn thích ăn dứa là : 
120 x 25 : 100 = 30 (bạn)
c) Số bạn thích ăn mít là : 
120 x 15 : 100 = 18 (bạn)
d) Số bạn thích ăn xoài là : 
120 x 20 : 100 = 24 (bạn).


- HS đọc
- HS trả lời



- HS lên bảng

 :  =  ×  = 

2 giờ 25 phút x 3 = 7 giờ 15 phút
b) Tìm x:
x – 5,7 = 7,25
         x = 7,25 + 5,7
         x = 12,95

x × 1,4 = 5,6
         x = 5,6 : 1,4
         x = 4.

x + 14,28 = 12,5 × 3,6
x + 14,28 = 45
              x = 45 – 14,28
              x = 30,72

x : 2,75 = 37,6 – 18,62
x : 2,75 = 18,98
           x = 18,98 × 2,75
           x = 52,195.


- HS đọc
- HS trả lời


- HS nêu

- HS lên bảng
Bài làm
Số gạo ngày thứ hai bán được là:
   500 x 95 : 100 = 475 (kg)
Số gạo cả hai ngày bán được là:
   500 + 475 = 975 (kg)
Số gạo lúc đầu cửa hàng có là:
 975 : 30 x 100 = 3250 (kg) = 3,25 tấn.
                Đáp số: 3,25 tấn
- HS đọc
- HS trả lời



- HS lên bảng











 a) Các bạn lớp 5C đã tham gia vào 4 câu lạc bộ ngoại khóa
b) Số bạn lớp 5C tham gia câu lạc bộ Cờ vua chiếm 28 %
c) Câu lạc bộ có số bạn tham gia nhiều nhất là võ thuật
Câu lạc bộ có số bạn tham gia ít nhất là bóng bàn.




- HS lắng nghe và thực hiện.
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Tiết 2 : Địa lý
ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng : 
-  Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
- Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ Thế giới.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.
- Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường : HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
      - GV: Bài giảng điện tử
      - HS; SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Rung chuông vàng" để trả lời câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm về hoạt động kinh tế của Châu Á ?
+ Gọi 1 HS lên bảng chỉ vị trí và giới hạn của Châu Á .
+ Kể tên một số nước ở châu Á ?
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS chơi trò chơi




- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  
  - Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ Thế giới.
  - Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, hoạt động kinh tế của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Làm phiếu học tập
- GV yêu cầu HS làm bài trên phiếu.
	- HS làm bài, 1 HS làm trên phiếu to, chia sẻ trước lớp.

	Phiếu học tập
Câu 1 : Nêu tên các châu lục và các đại dương trên thế giới.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2 : Hoàn thành bảng sau
	Tên nước
	Thuộc châu lục
	Đặc điểm tự nhiên
	Hoạt động kinh tế

	Việt Nam
	Châu Á
	Đa dạng và phong phú. Có cảnh biển, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn,…
	Ngành nông nghiệp giữ vai trò chính trong nền kinh tế. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là lúa gạo. Công nghiệp phát triển chủ yếu là khai thá
 khoáng sản, dầu mỏ : khai thác than, dầu mỏ,…

	Pháp
	Châu Âu
	

Phong cảnh thiên nhiên đẹp : sông Xen, diện tích đồng bằng lớn.
	Công nghiệp phát triển : các sản phẩm nổi tiếng là máy móc, thiết  bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm, dược phẩm
Sản phẩm chính của nông nghiệp là lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho,…

	Ai Cập
	Châu Phi
	Có sông Nin, là một con sông lớn; đồng bằng được sông Nin bồi đắp nên rất màu mỡ.
	Kinh tế tương đối phát triển ở châu Phi. Các ngành kinh tế : khai thác kh
áng sản, trồng bông, du lịch,…

	Hoa kì
	Châu Mĩ
	Khí hậu chủ yếu là ôn đới, diện tích lớn thứ 3 thế giới
	Kinh tế phát triển nhất thế giới, nổi tiếng về sản xuất điện, máy 
móc, thiết bị, xuất khẩu nông sản.

	Lục địa Ô- xtrây- li- a
	Châu Đại Dương
	Phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van.
	Là nước có nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa. Các ngành công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, chế biến thực phẩm phát triển mạnh.




	*Hoạt động 2 : Chữa bài trên bảng lớp
- Yêu cầu HS gắn bài làm của mình lên bảng
- GV xác nhận kết quả đúng
- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí, giới hạn của các châu lục, các nước trên bản đồ.
	
- HS gắn bài làm trên bảng lớp
- Nhận xét, bổ sung bài làm của bạn
- HS chữa bài của mình.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Chia sẻ kiến thức địa lí về một nước láng giêng của Việt Nam với mọi người
	- HS nghe và thực hiện

	- Tìm hiểu một số sản phẩm nổi tiếng của một số nước trên thế giới mà em biết.
	- HS nghe và thực hiện
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Tiết 3: Tin học
GV bộ môn chuyên dạy

Tiết 4 : Sinh hoạt lớp
SINH HOẠT LỚP TUẦN 34
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần. Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. 
-  HS đưa ra được nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện kế hoạch tuần tiếp theo.
- Sinh hoạt theo chủ điểm.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phụ viết sẵn kế hoạch tuần tới.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động khởi động:
- Gọi lớp trưởng lên điều hành:

2. Nội dung sinh hoạt:
a. Giới thiệu: 
- GV hỏi để học sinh nêu 3 nội dung hoặc giáo viên nêu.
1. Đánh giá nhận xét hoạt động tuần vừa qua.
2. Xây dựng kế hoạch cho tuần sau. 
3. Sinh hoạt theo chủ điểm 
b. Tiến hành sinh hoạt:
*Hoạt động 1: Đánh giá nhận xét hoạt động trong tuần
Gv gọi lớp trưởng lên điều hành.
- Nề nếp:
- Học tập:
- Vệ sinh:
- Hoạt động khác
GV:  nhấn mạnh và bổ sung: 
- Một số bạn còn chưa có ý thức trong công tác vê sinh.
- Sách vở, đồ dùng học tập 
- Kĩ năng chào hỏi
? Để giữ cho trường lớp xanh - sạch- đẹp ta phải làm gì?
? Để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác ta cần làm gì?
*Hoạt đông 2: Xây dựng kế hoạch trong tuần.
- GV giao nhiệm vụ: Các nhóm hãy thảo luận, bàn bạc và đưa ra những việc cần làm trong tuần tới (TG: 5P)


- GV ghi tóm tắt kế hoạch lên bảng hoặc bảng phụ
- Nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp
- Học tập:  - Lập thành tích trong học tập
                  - Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.
- Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, lớp học, khu vực tư quản sạch sẽ.
- Hoạt động khác
+ Chấp hành luật ATGT
+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh lớp học, khu vực sân trường.
- Tiếp tục trang trí lớp học
- Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời
3.  Tổng kết: 
 - Cả lớp cùng hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kêt”
	
- Lớp trưởng lên điều hành:
- Cả lớp cùng thực hiện.


- HS lắng nghe và trả lời.








- Lớp trưởng điều hành các tổ báo cáo ưu và khuyết điểm:
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 
- HS lắng nghe.




- HS trả lời





- Lớp trưởng điều hành các tổ thảo luận và báo cáo kế hoạch tuần 
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 














- HS nhắc lại kế hoạch tuần
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 GV: Kiều Thị Nguyệt                                                                       Trường Tiểu học Đại Thành
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